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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1.  Nghiên cứu từ điển và bách khoa thư / Nguyễn Huy Bỉnh, Nguyễn Văn Lợi, Hoàng 

Thị Nhung, Tạ Văn Thông. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 507 tr. : bảng, sơ đồ ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 485-507 

     Phân loại: 030.72 / NGH305C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035436 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049566-49567 

     Từ khoá: Bách khoa thư, Từ điển, Nghiên cứu 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

2.  Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam / 

Nguyễn Tài Thư, Nguyễn Khánh Toàn, Hà Văn Tấn.... - H. : Đại học Sư phạm, 2020. - 

599 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học 

     Phân loại: 181.197 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035419 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049537-49538 

     Từ khoá: Lịch sử tư tưởng, Phật giáo 

3. Nguyễn Tài Thư. Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam / Nguyễn Tài Thư ; Tuyển 

chọn: Nguyễn Bá Cường, Nguyễn Tài Đông ; Tạ Ngọc Liễn giới thiệu. - H. : Đại học Sư 

phạm, 2020. - 839 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 181.11209597 / NH400H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035434 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049562-49563 

     Từ khoá: Nho học; Lịch sử tư tưởng 

4. Trần Đức Thảo. Trần Đức Thảo tuyển tập / Trần Đức Thảo. - H. : Chính trị Quốc gia 

sự thật, 2020. - 651 tr. ; 24 cm. 

          T.3 : 1986-1993. - 2020. - 651 tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 181.197 / TR121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003517 

     Từ khoá: Trần Đức Thảo;  1917-1993;  Nhà triết học;  Việt Nam; Tư tưởng triết 

học,1986-1993 
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5.  Tư tưởng về con người trong lịch sử triết học phương Tây trước Mác : Sách 

chuyên khảo / Trần Sỹ Dương (ch.b.), Nguyễn Chí Hiếu, Ngô Thị Nụ.... - H. : Quân đội 

nhân dân, 2020. - 218 tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 215-216 

     Phân loại: 190 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035464 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036877-36881 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049619-49620 

     Từ khoá: Triết học phương Tây, Con người 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

6. Adler, Paul S.. Nền kinh tế 99o/o:  Cách thức chủ nghĩa xã hội vượt qua các cuộc 

khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản : Sách tham khảo / Paul S.Adler; An Khánh dịch. - H. 

: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 408 tr. ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: The 99 percent economy: How democratic socialism can 

overcome the crises of capitalism. - Thư mục: tr. 355-407 

     Phân loại: 330.122 / N254K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009222 

     Từ khoá: Kinh tế, Chủ nghĩa tư bản, Chủ nghĩa xã hội 

7. Allison, Graham. Định mệnh chiến tranh: Liệu Mỹ và Trung Quốc có tránh được bẫy 

Thucydides? : Sách tham khảo / Graham Allison ; Nguyễn Thế Phương dịch; Vũ Thị 

Lanh hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 518 tr. : minh họa ; 24 cm. 

     Tên sách tiếng Anh: Destined for war : Can America and China escape Thucydides's 

trap?. - Phụ lục: tr. 356-413 

     Phân loại: 327.73051 / Đ312M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009218 

     Từ khoá: Quan hệ ngoại giao, Chiến tranh 

8.  75 năm tài chính Việt Nam 1945-2020. - H. : Tài chính, 2020. - 763 tr. : ảnh ; 29 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

     Phân loại: 332.095 97 / B112M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009226 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011007 

     Từ khoá: Tổ chức, Cơ cấu, Hệ thống tài chính 
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9.  Bộ pháp điển về quản lý, sử dụng tài sản công. - H. : Tài chính, 2020. - 612 tr. ; 29 

cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

     Phân loại: 343.5970202638 / B450P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009225 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011006 

     Từ khoá: Pháp điển; Sử dụng, Quản lí, Tài sản công, Pháp luật 

10.  Bộ pháp điển về thuế thu nhập doanh nghiệp. - H. : Tài chính, 2020. - 412 tr. : 

bảng ; 29 cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục: tr. 165-411 

     Phân loại: 343.59705267 / B450P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009223 

     Từ khoá: Pháp điển; Pháp luật, Thuế thu nhập, Doanh nghiệp 

11.  Bộ pháp điển về thuế tiêu thụ đặc biệt. - H. : Tài chính, 2020. - 108 tr. : bảng ; 29 

cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

     Phân loại: 343.5970553 / B450P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009224 

     Từ khoá: Pháp điển; Pháp luật, Thuế tiêu thụ đặc biệt 

12.  Chính sách, cơ chế tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động khởi 

nghiệp. - H. : Tài chính, 2020. - 508 tr. : bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. - Phụ lục trong chính văn 

     Phân loại: 346.597065202638 / CH312S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035472 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036913-36917 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049635-49636 

     Từ khoá: Pháp luật, Doanh nghiệp vừa, Doanh nghiệp nhỏ, Chính sách, Cơ chế 

13.  Các thuyết trình tại lễ trao giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế. - H. : Chính 

trị Quốc gia sự thật, 2020. - 684 tr. ; 24 cm. 

          T.1 : 1969-1980/ Ragnar Frisch, Jan Tinbergen, Paul A. Samuelson..., Dịch: Trần 

Thị Thái Hà..., Tô Hoàng Việt Linh  hiệu đính. - 2020. - 684 tr. : minh họa. - Thư mục 

cuối mỗi bài 
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     Phân loại: 330 / C101T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009215 

     Từ khoá: 1969-1980, Kinh tế, Giải thưởng Nobel, Nghiên cứu khoa học 

14.  Các tác phẩm đoạt giải Búa Liềm Vàng (2016 - 2019) / Hà Quốc Việt, Tiểu 

Phương, Phạm Văn Huấn.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 1004 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Tạp chí Xây dựng Đảng 

     Phân loại: 324.2597075 / C101T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009236 

     Từ khoá: Giải Búa liềm vàng; Xây dựng Đảng, 2016-2019 

15. Dagnes, Alison. Nước Mỹ nổi giận - Cuộc chia rẽ chính trị sâu sắc : Sách tham khảo 

/ Alison Dagnes; Dịch: Trọng Minh, Anh Đức. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 

396 tr. ; 24 cm. 

     Phân loại: 320.973 / N557M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009209 

     Từ khoá: Truyền thông, Chính trị 

16.  Di dân của các dân tộc thiểu số những vấn đề đặt ra và giải pháp : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Đình Tấn (ch.b.), Đặng Thị Ánh Tuyết, Hà Việt Hùng.... - H. : Khoa học 

xã hội, 2020. - 466 tr. : bảng, biểu đồ ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Viện Xã hội học và Phát triển: Chương trình CTDT/16-20. - Thư mục: tr. 

419-466 

     Phân loại: 307.2089 / D300D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035438 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049570-49571 

     Từ khoá: Dân tộc thiểu số, Di cư 

17.  Giáo dục sinh viên Việt Nam theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh trong 

thời kỳ hội nhập / Bùi Thị Cần, Trần Thị Nga, Hồ Công Hợp.... - Nghệ An : Nxb. Đại 

học Vinh, 2020. - 183 tr. : biểu đồ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 163-171. - Phụ lục: tr. 173-179 

     Phân loại: 320.0711 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035491 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.037006-37010 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049677-49678 

     Từ khoá: Giáo dục chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bản lĩnh, Sinh viên 
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18. Hà Thị Thu Hương. Mối quan hệ văn hóa Tày - Việt dưới góc độ thẩm mỹ qua một 

số kiểu truyện kể dân gian / Hà Thị Thu Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 

545 tr. : bảng ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 341-377. - Phụ lục: tr. 381-545 

     Phân loại: 303.48208900959 / M452Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035450 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049594 

     Từ khoá: Truyện dân gian, Quan hệ văn hoá 

19.  Hệ thống văn bản pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - H. : Tài 

chính, 2020. - 960 tr. : bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Tài chính 

     Phân loại: 346.59706502638 / H250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035471 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036908-36912 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049633-49634 

     Từ khoá: Pháp luật, Cổ phần hoá, Doanh nghiệp nhà nước 

20.  Hỏi - đáp chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn / B.s.: Đỗ Xuân Lân, 

Phùng Huy Cường, Nguyễn Hồng Minh, Trần Trung Việt. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 

199 tr. : bảng ; 20 cm. 

     Phụ lục: tr. 130-196. - Thư mục: 197 

     Phân loại: 331.259209597091734 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035418 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036784-36785 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049535-49536 

     Từ khoá: Nông thôn, Lao động, Đào tạo nghề, Chính sách 

21. Kim Quang Minh. Hỏi đáp kiến thức về Hoàng Sa - Trường Sa / Kim Quang Minh. - 

H. : Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2020. - 170 tr. : bảng ; 20cm 

     Phân loại: 320.1509597 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035462 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036867-36871 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049615-49616 

     Từ khoá: Quần đảo Hoàng Sa, Chủ quyền quốc gia, Quần Đảo Trường Sa 
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22.  Kinh tế biển xanh - Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam : Sách tham khảo 

/ Nguyễn Chu Hồi chủ biên, Khuỳu Thuỳ Dương, Cao Lệ Quyên.... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 444 tr. : minh họa ; 24 cm. 

     Phân loại: 333.916409597 / K312T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009212 

     Từ khoá: Kinh tế biển 

23.  Làng thanh niên lập nghiệp / Nguyễn Hương Mai (ch.b.), Nguyễn Hằng Thanh, 

Nguyễn Thái Anh.... - H. : Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2020. - 203 tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 338.0083509597 / L106T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035476 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036931-36935 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049643-49644 

     Từ khoá:Thanh niên, Kinh tế lâm nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Lập nghiệp 

24. Lê Anh Vũ. Thay đổi phương thức tiêu dùng của dân cư hướng tới tiêu dùng bền 

vững ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Anh Vũ (ch.b.), Nguyễn Thế Huệ, Nguyễn 

Cao Đức.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 205 tr. : bảng, biểu đồ ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Phát triển bền 

vững vùng. - Thư mục: tr. 193-205 

     Phân loại: 339.4709597 / TH112Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035430 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049554-49555 

     Từ khoá: Tiêu dùng, Phương thức 

25. Lê Cảm. 75 năm hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam và 

định hướng tiếp tục hoàn thiện (1945 - 2020) : Sách chuyên khảo / Lê Cảm. - H. : Chính 

trị Quốc -Gia sự thật, 2020. - 735 tr. ; 24 cm. 

     Phụ lục: tr. 485-723. - Thư mục: tr. 725-734 

     Phân loại: 345.597 / B112M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009216 

     Từ khoá: Luật hình sự, Pháp luật, 1945-2020, Lịch sử 

26. Lê Hồng Kế. Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông 

thôn / Lê Hồng Kế. - H. : Xây dựng, 2020. - 200 tr. : bảng, hình vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 333.7209597 / QU600H 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035461 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036862-36866 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049613-49614 

     Từ khoá: Nông thôn, Môi trường sinh thái, Qui hoạch, Đô thị 

27. Lê Thiệu Dũng. Hỏi đáp pháp luật về đất đai - nhà ở / Lê Thiệu Dũng. - H. : Nxb. 

Hồng Đức, 2020. - 279 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 277-278 

     Phân loại: 346.59704302638 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035454 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036833-36837 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049599-49600 

     Từ khoá: Đất đai,Pháp luật, Nhà ở 

28.  Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa : Thực trạng, vấn đề và định hướng chính sách / Vũ 

Văn Hà, Đoàn Minh Huấn: Chủ biên, Phạm Thị Thanh Bình.... - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2020. - 454 tr. ; 24 cm. 

     Thư mục: tr. 427-448 

     Phân loại: 330.1209597 / M452Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009231 

     Từ khoá: Quan hệ kinh tế, Thị trường, Nhà nước 

29. Nguyễn Bá Dương. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tầm vóc, giá trị và ý nghĩa / Nguyễn 

Bá Dương, Nguyễn Bá Duy. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 258 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 253-257 

     Phân loại: 335.4346 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035414 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036779-36783 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049527-49528 

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh 

30. Nguyễn Ngọc Anh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan 

liêu: Nội dung và giá trị : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Anh. - H. : Quân đội nhân 

dân, 2020. - 195 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 364.1323 / T550T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035465 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036882-36886 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049621-49622 

     Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Phòng chống, Tham ô, Lãng phí 

31. Nguyễn Ngọc Toàn. Một số chuyên đề kinh tế vi mô nâng cao : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Ngọc Toàn. - H. : Lý luận chính trị, 2020. - 188 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 186 

     Phân loại: 338.5 / M458S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035448 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036827 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049590-49591 

     Từ khoá: Kinh tế vi mô 

32. Nguyễn Thanh Loan. Phát triển du lịch cộng đồng ở Việt Nam / Nguyễn Thanh 

Loan. - H. : Thể thao và Du lịch, 2020. - 272 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 338.4791597 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035426 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036800 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049546-49547 

     Từ khoá: Du lịch cộng đồng; Kinh tế du lịch, Phát triển 

33. Nguyễn Thanh Phong. Hỏi - đáp chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh 

động vật / B.s.: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Minh Phương, Trần Trung Việt. - H. : 

Văn hóa dân tộc, 2020. - 199 tr. : bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 198 

     Phân loại: 344.597049 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035484 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036976-36977 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049663-49664 

     Từ khoá: Pháp luật, Bệnh dịch, Chính sách, Phòng chống, Bệnh động vật 

34. Nguyễn Thị Hà. Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính / Nguyễn 

Thị Hà. - H. : Nxb. Đại học Vinh, 2020. - 291 tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 265-283. - Thư mục: tr. 284-289 

     Phân loại: 347.597053 / KH309N 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035468 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036895-36898 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049627-49628 

     Từ khoá: Pháp luật, Tranh chấp, Hành chính, Khởi kiện, Khiếu nại 

35. Nguyễn Thị Hải Yến. Phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế / Nguyễn Thị Hải Yến. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 

2020. - 198 tr. : bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 185-194 

     Phân loại: 338.10959742 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035467 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036891-36894 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049625-49626 

     Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp, Phát triển bền vững, Hội nhập quốc tế 

36. Nguyễn Thị Phương. Người lính trở về / Nguyễn Thị Phương. - H. : Lao động - xã 

hội, 2020. - 204 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 331.5209597 / NG558L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035447 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036823-36826 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049588-49589 

     Từ khoá: Cựu chiến binh, Điển hình tiên tiến 

37. Nguyễn Thị Phương Thảo. Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ 

chức, ban ngành / Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Trọng Nghĩa tổng hợp, b.s.. - H. : 

Hồng Đức, 2020. - 283 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 344.59704602638 / C455T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035482 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036965-36969 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049657-49658 

     Từ khoá: Bảo vệ môi trường, Pháp luật 

38. Nguyễn Thị Thu Hoài. Phát triển bền vững văn hóa của người Khơ Mú ở Điện Biên 

/ Nguyễn Thị Thu Hoài. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 234 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 223-234 

     Phân loại: 305.89593059717 / PH110T 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035452 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049596 

     Từ khoá: Dân tộc Khơ Mú, Văn hoá truyền thống, Phát triển bền vững 

39. Nguyễn Thị Xuân. Sổ tay quản lý an toàn thực phẩm / Tổng hợp, b.s.: Nguyễn Thị 

Xuân, Tống Thế Toàn. - H. : Nxb. Hồng Đức, 2020. - 283 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 344.5970423202638 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036734-36738 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049507-49508 

                          Kho tra cứu: TC.003520 

     Từ khoá: Pháp luật, An toàn thực phẩm 

40. Nguyễn Tất Viễn. Bảo đảm quyền con người trong hoạt động tư pháp / Nguyễn Tất 

Viễn. - H. : Tư pháp, 2020. - 251 tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 229-245 

     Phân loại: 342.597085 / B108Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035494 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.037019-37023 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049683-49684 

     Từ khoá: Pháp luật, Quyền con người, Tư pháp 

41. Nguyễn Văn Đại. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã ở 

Việt Nam hiện nay / Nguyễn Văn Đại. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2020. - 242 tr. : 

bảng, biểu đồ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 231-240 

     Phân loại: 352.1709597 / N122C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035469 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036899-36902 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049629-49630 

     Từ khoá: Quản lí, Cấp xã, Hành chính công, Chính quyền địa phương 

42. Ngô Xuân Lịch. Bộ đội Cụ Hồ phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân / Ngô Xuân 

Lịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 1218 tr. : ảnh màu ; 20cm 

     Phân loại: 355.0330597 / B450Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035489 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036997-37001 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049673-49674 

     Từ khoá: Bộ đội, Quân đội 

43.  Người Bố Y ở Việt Nam : The Bố Y in VietNam. - H. : Thông tấn, 2020. - 135 tr. : 

ảnh ; 25 cm. 

     Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

     Phân loại: 305.895910597 / NG558B 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001955-1957 

     Từ khoá: Dân tộc Bố Y 

44. Nhị Lê. Tầm nhìn, định vị chiến lược và phát triển Việt Nam / Nhị Lê. - H. : Lý luận 

Chính trị, 2020. - 507 tr. ; 24 cm. 

     Phân loại: 320.09597 / T120N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009234 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011008-11009 

     Từ khoá: Chiến lược nhà nước, Phát triển 

45. Phan Bá Hàm. Nguồn sáng dân gian làng Yên Nhân, xã Nhân Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 / Phan Bá Hàm, Nguyễn 

Tâm Cẩn. - Nghệ An : Nxb. Đại học Vinh, 2020. - 283 tr. ; 20cm 

     Tên sách ngoài bìa ghi: Nguồn sáng dân gian làng Yên Nhân 

     Phân loại: 390.0959742 / NG517S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035485 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036978-36981 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049665-49666 

     Từ khoá: Văn hoá dân gian 

46.  Phát huy giá trị văn hóa giữ nước Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo 

thời kỳ mới của Quân đội nhân dân Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Phạm Văn 

Luyện (ch.b.), Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Đức Nam.... - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 

219 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 212-218 

     Phân loại: 355.009597 / PH110H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035416 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036791-36795 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049531-49532 
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     Từ khoá: Quân đội nhân dân; Đảo, Bảo vệ Tổ quốc, Biển,Chủ quyền quốc gia 

47. Phạm Gia Nghi. Giao thông cho mọi người / Phạm Gia Nghi, Chu Mạnh Hùng. - H. 

: Giao thông vận tải, 2020. - 230 tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục: tr. 227-229 

     Phân loại: 388.41 / GI-108T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035470 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036903-36907 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049631-49632 

     Từ khoá: Giao thông, Xã hội 

48. Phạm Thị Minh Nguyệt. Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp: Những điều cần biết / Phạm Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Kim Hoa 

tổng hợp, b.s.. - H. : Hồng Đức, 2020. - 295 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 336.20709597 / C101L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035480 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036955-36959 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049653-49654 

     Từ khoá: Thuế,Pháp luật, Doanh nghiệp 

49.  Quyết định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Phạm Hồng Thái, Nguyễn Minh Phú (ch.b.), Nguyễn Minh Sản.... - H. : 

Khoa học xã hội, 2020. - 570 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 352.3309597 / QU605Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035433 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049560-49561 

50.  Quyền công đoàn của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Vũ Anh Đức (ch.b.), Lê Thị Châu, Nguyễn Minh Phú, Nguyễn Văn 

Phong. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 203 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 193-203 

     Phân loại: 344.5970188 / QU603C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035429 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049552-49553 

     Từ khoá: Doanh nghiệp, Người lao động, Công đoàn, Pháp luật, Quyền 
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51.  Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt 

Nam hiện nay : Sách tham khảo / Ninh Thị Minh Tâm chủ biên, Hồ Sỹ Ngọc, Vũ Đức 

Oai.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 247 tr. : bảng ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực I. - 

Thư mục: tr. 238-244 

     Phân loại: 352.26609597 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009228 

     Từ khoá: Doanh nghiệp tư nhân, Quản lí nhà nước 

52.  Quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh hiện nay : Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn / Nguyễn Tất Giáp, Phạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân (ch.b.).... - H. : Lý luận 

chính trị, 2020. - 271 tr. : bảng ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 245-269 

     Phân loại: 303.4409597 / QU105L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035425 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049545 

     Từ khoá: Xã hội, Quản lý, Phát triển 

53.  Sổ tay chính sách pháp luật đối với trẻ em nhiễm HIV, trẻ khuyết tật và trẻ em 

bị ảnh hưởng chất độc hóa học. - H. : Lao động - xã hội, 2020. - 128 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

     Phân loại: 342.59708772 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036750-36753 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049515-49516 

                          Kho tra cứu: TC.003524 

     Từ khoá: Trẻ em, Pháp luật, Chính sách 

54.  Sổ tay phổ biến kiến thức cần thiết cho người tham gia bao hiểm xã hội tự 

nguyện. - H. : Lao động - xã hội, 2020. - 160 tr. ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

     Phân loại: 368.4009597 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036746-36749 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049513-49514 

                          Kho tra cứu: TC.003523 

     Từ khoá: Bảo hiểm tự nguyện, Bảo hiểm xã hội 
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55. Thanh Hòa Tử. Hội chân biên / Thanh Hoà Tử ; Nguyễn Thanh Tùng khảo cứu, dịch 

chú. - H. : Đại học Sư phạm, 2020. - 399 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. 

     Phụ lục: tr. 167-377. - Thư mục: tr. 378-390 

     Phân loại: 398.4109597 / H452C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035449 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049592-49593 

     Từ khoá:Văn hoá dân gian,Tín ngưỡng dân gian,Việt Nam 

56.  Trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay / 

Nguyễn Minh Sản (ch.b.), Đặng Thành Lê, Trần Văn Sơn... - H. : Lý luận Chính trị, 

2020. - 195 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 190-193 

     Phân loại: 352.309597 / TR102N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035424 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049544 

     Từ khoá: Giải trình, Trách nhiệm, Cơ quan hành chính sự nghiệp 

57. Trần Anh Tuấn. Tư tưởng quân sự Phan Bội Châu / Trần Anh Tuấn. - H. : Quân dội 

nhân dân, 2020. - 198 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 186-196 

     Phân loại: 355.0092 / T550T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035412 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036769-36773 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049523-49524 

     Từ khoá: Quân sự, Tư tưởng 

58. Trần Bảo Hưng. Văn hóa và phát triển : Lý luận phê bình / Trần Bảo Hưng. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 231 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 306.09597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035474 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036922-36925 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049639-49640 

     Từ khoá: Văn hoá, Phát triển 

59. Trần Trí Dũng. Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt 

Nam hiện nay / Trần Trí Dũng. - H. : Tư pháp, 2020. - 299 tr. ; 20cm 
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     Thư mục: tr. 285-294 

     Phân loại: 347.59707 / B108V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035487 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036987-36991 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049669-49670 

     Từ khoá: Xét xử, Công lí, Toà án nhân dân, Hoạt động 

60. Trần Đáng. An toàn thực phẩm và ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên thực phẩm 

/ Trần Đáng. - H. : Y học, 2020. - 395 tr. : minh hoạ ; 20 cm. 

     Phân loại: 363.192 / A105T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035443 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036809-36813 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049580-49581 

     Từ khoá: Kí sinh trùng đường ruột; An toàn thực phẩm, Ô nhiễm thực phẩm 

61. Trịnh Tiến Việt. Chính sách hình sự Việt Nam trước thách thức cách mạng công 

nghiệp 4.0 / B.s.: Trịnh Tiến Việt (ch.b.), Đào Trí Úc, Lê Văn Cảm.... - H. : Tư pháp, 

2020. - 299 tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 281-295 

     Phân loại: 345.59703 / CH312S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035495 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.037024-37028 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049685-49686 

     Từ khoá: Chính sách hình sự; Pháp luật, Cách mạng công nghiệp 4.0 

62.  Việt Nam - Cuba 60 năm đồng hành : Văn kiện Đảng và Nhà nước / Biên soạn: 

Hoàng Anh Tuấn, Đặng Thanh Tùng, Phạm Thị Thinh.... - H. : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2020. - 914 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà 

nước 

     Phân loại: 327.59707291 / V308N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009227 

     Từ khoá: Văn kiện Đảng; Quan hệ ngoại giao 

63. Võ Khánh Vinh. Chính sách pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Võ 

Khánh Vinh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 631 tr. ; 24 cm. 
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     Thư mục: tr. 607-624 

     Phân loại: 340.109597 / CH312S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009217 

     Từ khoá: Chính sách, Lí luận, Pháp luật 

64.  Văn hóa dân gian biển đảo Việt Nam - Hệ thống và giá trị : Sách chuyên khảo / 

B.s.: Nguyễn Chí Bền (ch.b.), Võ Thị Hoàng Lan, Trần Thị Thuỷ, Nguyễn Hoàng Nhị 

Hà. - H. : Quân đội nhân dân, 2020. - 447 tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 359-416. - Thư mục: tr. 417-445 

     Phân loại: 390.09597 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035481 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036960-36964 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049655-49656 

     Từ khoá: Văn hoá dân gian, Biển, Đảo 

65.  Văn kiện liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946-1956. - H. : Chính trị Quốc gia sự 

thật, 2020. - 827 tr. ; 22 cm 

          T.5 : Liên khu ủy Việt Bắc 1949-1950. - 2020. - 827 tr. 

     Phân loại: 324.2597075 / V115K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009214 

     Từ khoá:1949-1950,Liên khu Việt Bắc,Văn kiện 

66.  Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 1003 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

          T.9 : 1963. - 2020. - 1003 tr.. - Phụ lục: tr. 1123-1216 

     Phân loại: 324.2597075095977 / V115K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009207 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011004 

     Từ khoá: Văn kiện, 1966-1967 

67.  Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 966 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

          T.15 : 1971. - 2020. - 966 tr.. - Phụ lục: tr. 1123-1216 

     Phân loại: 324.2597075095977 / V115K 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009208 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011005 

     Từ khoá: Văn kiện, 1966-1967 

68.  Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Lương Thị Tuyết 

Trinh chủ biên, Vũ Thuý Mai, Vũ Thị Duyên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 

803 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

          T.16 : 1972. - 2020. - 803 tr.. - Phụ lục: tr. 1123-1216 

     Phân loại: 324.2597075095977 / V115K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009238 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011010 

     Từ khoá:Văn kiện,1966-1967 

69.  Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Nguyễn thị Hải chủ 

biên, Phan Thị Hải, Nguyễn Văn Lanh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 1014 

tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

          T.17 : 1973. - 2020. - 1014 tr.. - Phụ lục: tr. 1123-1216 

     Phân loại: 324.2597075095977 / V115K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009239 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.011011 

     Từ khoá: Văn kiện, 1966-1967 

70.  Vấn đề ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường ở Việt Nam: Một số hàm ý chính 

sách : Sách chuyên khảo / Nguyễn Chu Hồi, Cao Lệ Quyên: Chủ biên, Phùng Giang 

Hải.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 331 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 

     Thư mục: tr. 327-331 

     Phân loại: 338.37109597 / V121Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009229 

     Từ khoá: Kinh tế ngư nghiệp, Chính sách phát triển 

71.  Xây dựng Đảng về đạo đức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên 

khảo / B.s.: Nguyễn Hùng Oanh (ch.b.), Lê Trọng Tuyến, Phạm Đình Nhịn.... - H. : Quân 

dội nhân dân, 2020. - 215 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 208-213 

     Phân loại: 324.2597075 / X126D 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035415 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036786-36790 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049529-49530 

     Từ khoá: Xây dựng Đảng, Đạo đức 

72.  Yếu tố văn hóa tộc người trong chăm sóc sức khỏe của người Cống và Si La ở 

tỉnh Lai Châu / Lê Minh Anh, Hoàng Thị Lê Thảo (ch.b.), Vương Xuân Tình.... - H. : 

Khoa học xã hội, 2020. - 382 tr. : ảnh, bảng ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học. - Thư mục: 

tr. 365-378. - Phụ lục: tr. 379-382 

     Phân loại: 362.10899540597 / Y606T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035432 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049558-49559 

     Từ khoá: Dân tộc Cống; Chăm sóc sức khoẻ, Dân tộc Sila 

73.  Đạo đức "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn 

Văn Bạo (ch.b.), Lê Đại Nghĩa, Nguyễn Mạnh Hưởng.... - H. : Quân đội nhân dân, 2020. 

- 262 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 258-261 

     Phân loại: 355.109597 / Đ108Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035413 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036774-36778 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049525-49526 

     Từ khoá: Đạo đức, Bộ đội 

74. Đặng Thị Phương Anh. Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng bằng Bắc 

Bộ / Đặng Thị Phương Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 339 tr. : minh hoạ ; 

20 cm. 

     Thư mục: tr. 220-236. - Phụ lục: tr. 237-339 

     Phân loại: 394.3095973 / T506C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035451 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049595 

     Từ khoá: Trò chơi, Phong tục cổ truyền, Diều 

75. Đặng Ý My. Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng và bộ mẫu hợp đồng thông 

dụng nhất / Tổng hợp, b.s.: Đặng Ý My, Ngô Huy Khánh. - H. : Hồng Đức, 2020. - 271 

tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 346.597022 / NH556V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035477 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036936-36940 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049645-49646 

     Từ khoá: Hợp đồng, Soạn thảo văn bản, Pháp luật 

76. Đỗ Xuân Lân. Hỏi - đáp về chính sách đối với các huyện nghèo, xã đặc biệt khó 

khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số / B.s.: Đỗ Xuân Lân, 

Phùng Huy Cường, Nguyễn Hà Anh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2020. - 199 tr. : bảng ; 20cm 

     Phân loại: 339.4609597 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035483 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036974-36975 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049661-49662 

     Từ khoá: Chính sách, Xoá đói giảm nghèo 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

77. Bùi Vũ Huy. Bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn : Viêm màng não mủ / Bùi Vũ Huy. 

- H. : Y học, 2020. - 311 tr. : hình, bảng ; 20cm 

     Thư mục cuối mỗi chương 

     Phân loại: 616.82 / B256V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035486 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036982-36986 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049667-49668 

     Từ khoá: Phòng trị bệnh, Viêm màng não, Chẩn đoán, Nhiễm khuẩn 

78. Cao Minh Châu. Phục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp của trẻ em cách phát 

hiện và huấn luyện trẻ : Tài liệu dành cho cha mẹ và cán bộ cộng đồng / Cao Minh Châu 

(ch.b.), Vũ Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Minh Thủy. - H. : Y học, 2020. - 114 tr. : hình 

vẽ, bảng ; 20cm 

     Phân loại: 615.82083 / PH506H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035488 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036992-36996 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049671-49672 

     Từ khoá: Trẻ khuyết tật, Phục hồi chức năng 
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79.  Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu / Vũ Minh 

Tuấn (ch.b.), Nguyễn Viết Thanh, Nguyễn Thị Bạch Dương, Nguyễn Thành Trung. - H. : 

Xây dựng, 2020. - 200 tr. : minh họa ; 20cm 

     Thư mục cuối mỗi chương 

     Phân loại: 627.58 / C101G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035479 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036950-36954 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049651-49652 

     Từ khoá: Biến đổi khí hậu, Thích nghi, Thiết kế, Kết cấu, Ven biển, Công trình 

80.  Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng / Chủ biên: Lê Thị Hương, 

Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thuỳ Linh,.... - H. : Y học, 2020. - 296 tr. : minh họa ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm. - 

Thư mục: tr. 281-295 

     Phân loại: 616.9940654 / D550P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035478 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036945-36949 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049649-49650 

     Từ khoá: Dinh dưỡng, Phòng trị bệnh, Ung thư 

81. Lê Văn Yên. Làng rèn Vân Chàng từ nửa đầu thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX / Lê Văn 

Yên. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 358 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. 

     Phụ lục: tr. 225-355. - Thư mục: tr. 356-358 

     Phân loại: 682.40959738 / L106R 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035440 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049574-49575 

     Từ khoá: Vân Chàng; Nghề rèn, Làng nghề truyền thống 

82. Phan Tiến Tâm. Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị / Phan 

Tiến Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hương. - H. : Xây dựng, 2020. - 120 tr. : hình vẽ, 

bảng ; 20 cm. 

     Phân loại: 628.1 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036754-36758 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049517-49518 

                          Kho tra cứu: TC.003525 
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     Từ khoá: Đô thị, Hệ thống thoát nước, Hệ thống cấp nước, Qui hoạch 

83.  Quy định kỹ thuật về an toàn cháy, nổ trong xây dựng. - H. : Giao thông vận tải, 

2020. - 245 tr. : hình vẽ, bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải 

     Phân loại: 690.220218597 / QU600Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035463 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036872-36876 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049617-49618 

     Từ khoá: Tiêu chuẩn kĩ thuật, Phòng cháy chữa cháy, Xây dựng, An toàn 

84.  Rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi / B.s.: Hoàng Công Dân (ch.b.), Vũ Đức 

Vinh, Nguyễn Thị Thu Hiền.... - H. : Thể thao và Du lịch, 2020. - 366 tr. : ảnh ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 364-366 

     Phân loại: 613.7 / R203L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035427 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036801 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049548-49549 

     Từ khoá:Rèn luyện,Thể chất,Thanh thiếu niên 

85.  Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật bảo dưỡng đường giao thông. - H. : Giao thông vận 

tải, 2020. - 316 tr. : ảnh ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải 

     Phân loại: 658.5 / QU105T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036741-36745 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049511-49512 

                          Kho tra cứu: TC.003522 

     Từ khoá: Quản trị, Sản xuất, Tác nghiệp 

86.  Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất : Chương trình xây dựng nông thôn mới / 

Nguyễn Kim Vân, Đặng Vũ Thị Thanh, Bùi Trường Minh, Đinh Văn Thành. - H. : Nông 

nghiệp, 2020. - 200 tr. : minh hoạ ; 20 cm.. - (Thư mục: tr. 197-198) 

     Phân loại: 630.9597 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036739-36740 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049509-49510 

                          Kho tra cứu: TC.003521 
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     Từ khoá: Sản xuất, Nông nghiêp, Phát triển 

87.  Sổ tay lái xe ô tô an toàn. - H. : Giao thông vận tải, 2020. - 216 tr. : minh hoạ ; 20 

cm. 

     Thư mục: tr. 211 

     Phân loại: 629.283 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036729-36733 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049505-49506 

                          Kho tra cứu: TC.003519 

     Từ khoá: Lái xe, Ô tô 

88.  Tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động trong xây dựng công trình giao thông. - 

H. : Giao thông vận tải, 2020. - 451 tr. : bảng ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải 

     Phân loại: 629.040289 / T309C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035445 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036816-36820 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049584-49585 

     Từ khoá: An toàn lao động, Xây dựng, Công trình giao thông 

89.  Tiêu chuẩn kỹ thuật về khảo sát, thiết kế đường bộ. - H. : Giao thông vận tải, 

2020. - 442 tr. : bảng, hình vẽ ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải 

     Phân loại: 625.720218597 / T309C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035475 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036926-36930 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049641-49642 

     Từ khoá: Tiêu chuẩn kĩ thuật, Thiết kế, Khảo sát, Đường bộ 

90. Vũ Trọng Lợi. Yoga và du lịch / Vũ Trọng Lợi. - H. : Thể thao và Du lịch, 2020. - 

336 tr. : ảnh màu ; 20 cm. 

     Phân loại: 631.7046 / Y609V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035428 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036759 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049550-49551 
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     Từ khoá: Yoga, Chăm sóc sức khoẻ 

91. Đặng Hanh Đệ. Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện : Chăm sóc và xử 

trí / Đặng Hanh Đệ. - H. : Y học, 2020. - 599 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. 

     Phụ lục: tr. 552-599 

     Phân loại: 617.0231 / Đ309D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035453 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036828-36832 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049597-49598 

     Từ khoá: Điều dưỡng, Ngoại khoa, Bệnh viện huyện 

92. Đỗ Minh Cương. Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Đỗ Minh Cương (ch.b.), Nguyễn Minh Sản, Nguyễn Minh Phú.... - H. : 

Khoa học xã hội, 2020. - 717 tr. : minh họa ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 639-655. - Phụ lục: tr. 657-717 

     Phân loại: 658.4092 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035431 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049556-49557 

     Từ khoá: Lãnh đạo, Quản lí 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

93. Nguyễn Đình Thi. Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa / 

Nguyễn Đình Thi. - H. : Xậy dựng, 2020. - 280 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 272-279 

     Phân loại: 728.09597091734 / K305T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035441 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036802-36806 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049576-49577 

     Từ khoá: Kiến trúc nhà ở, Nông thôn 

800 - VĂN HỌC 

94. Bùi Quang Thanh. Bùi Quang Thanh thơ / Bùi Quang Thanh. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 399 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.922134 / B510Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035417 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036796-36799 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049533-49534 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

95. Cao Bá Quát. Thơ chữ Hán Cao Bá Quát / Cao Bá Quát. - Tp. Hò Chí Minh : Văn 

hóa - Văn nghệ, 2021. - 1059 tr. ; 24 cm. 

          T.2/ Trần Văn Nhĩ dịch. - 2021. - 1059 tr. 

     Phân loại: 895.92212 / TH460CH 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009233 

     Từ khoá: Văn học cận đại 

96. Cao Kim. Viết trong lửa đạn / Cao Kim ; Ji Hui Ha minh họa. - H. : Đại hội Quốc gia 

Hà Nội, 2020. - 324 tr. : ảnh ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9228403 / V308T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035423 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049543 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

97. Hồi Khánh. Đồng hồ báo thức : Thơ viết cho thiếu nhi / Hồi Khánh. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 279 tr. ; 20 cm. 

     Tên thật tác giả: Đặng Văn Tài 

     Phân loại: 895.9221 / Đ455H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036850-36853 

                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017008-17010 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi 

98. Liêu Đình Bá. Những sợi tơ lòng : Thơ / Liêu Đình Bá. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2021. - 145 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92214 / NH556S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035517 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049709 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

99. Lê Thành Nghị. Tuyển thơ Lê Thành Nghị / Lê Thành Nghị. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2020. - 451 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922134 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036970-36973 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049659-49660 
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                          Kho tra cứu: TC.003527 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

100. Lý Hoài Thu. Văn học Việt Nam viết về biển đảo và duyên hải (Giai đoạn 1900-

2000) / Lý Hoài Thu (ch.b.), Trịnh Văn Định, Hoàng Cẩm Giang. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 248 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 895.922080034 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035446 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036821-36822 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049586-49587 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

101.  Lược sử văn học Việt Nam / Trần Đình Sử (ch.b.), Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn 

Văn Long.... - H. : Đại học Sư phạm, 2020. - 435 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 399-415 

     Phân loại: 895.92209 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035422 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049541-49542 

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Lịch sử văn học 

102. Nguyễn Du. Thơ chữ hán Nguyễn Du : Thanh hiên thi tập. Nam trung tạp ngâm. 

Bắc hành tạp lục / Nguyễn Du ; Trần Văn Nhĩ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn 

nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 575 tr. : ảnh, bản đồ ; 24 cm.. - (Tinh hoa văn học Việt 

Nam) 

     Phân loại: 895.92212 / TH460CH 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009232 

     Từ khoá: Văn học Việt Nam; Văn học cận đại 

103. Nguyễn Khuyến. Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến / Nguyễn Khuyến. - Tái 

bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 823 tr. 

; 24 cm. 

     Phân loại: 895.92212 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003518 

     Từ khoá: Văn học cận đại 
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104. Nguyễn Minh Huệ. Tự Lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta / Trần Khánh 

Giư, Nhất Chi Mai, Kỳ Hoa... ; Tuyển soạn: Nguyễn Minh Huệ.... - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 599 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. 

     Phụ nữ tùng thư. Tủ sách Giới & Phát triển 

     Phân loại: 895.922090032 / T550L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035442 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036807-36808 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049578-49579 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

105. Nguyễn Trọng Tân. Đa đoan cõi tạm : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Tân. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 287 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.922334 / Đ100Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035410 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036760-36763 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049519-49520 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

106. Nguyễn Việt Chiến. Thi giác và ảo giác : Thơ / Nguyễn Việt Chiến. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 183 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92214 / TH300G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035457 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036846-36849 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049605-49606 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

107. Ngô Thảo. Bốn nhà văn nhà số 4 : Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, 

Thu Bồn: Tư liệu văn học / Ngô Thảo. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 498 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92209 / B454N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035492 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.037011-37014 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049679-49680 

     Từ khoá: Nghiên cứu văn học, Văn học hiện đại, Nhà văn 
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108.  Phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng 

phát triển / Lê Chương, Đinh Xuân Dũng, Phùng Văn Khai.... - H. : Chính trị Quốc gia 

sự thật, 2020. - 652 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương 

     Phân loại: 895.92209 / PH250B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009230 

     Từ khoá: Phê bình văn học, Phê bình nghệ thuật 

109. Trần Văn Thước. Tuyển tập truyện ngắn Trần Văn Thước / Trần Văn Thước. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 339 tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036941-36944 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049647-49648 

                          Kho tra cứu: TC.003526 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

110. Trần Đức Toản. Những ngôn từ thất lạc : Thơ / Trần Đức Toản. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 115 tr. ; 20 cm. 

     Phụ lục: tr. 87-112 

     Phân loại: 895.92214 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035459 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036854-36857 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049609-49610 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

111. Trịnh Công Lộc. Từ biển mà đi : Thơ / Trịnh Công Lộc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 255 tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 230 

     Phân loại: 895.922134 / T550B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035473 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036918-36921 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049637-49638 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

112. Trịnh Thanh Phong. Hủi rừng : Tiểu thuyết / Trịnh Thanh Phong. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2020. - 278 tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 895.92234 / H510R 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035493 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.037015-37018 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049681-49682 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

113. Võ Thị Xuân Hà. Chuyện ở rừng sồi và các truyện ngắn khác : Truyện thiếu nhi / 

Võ Thị Xuân Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 323 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9223 / CH527-O 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.036858-36861 

                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017011-17013 

     Từ khoá: Văn học thiếu nhi 

114. Vĩnh Quang Lê. Thơ Vĩnh Quang Lê / Vĩnh Quang Lê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2020. - 419 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92214 / TH460V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035456 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036842-36845 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049603-49604 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

115. Vương Tâm. Thơ chọn / Vương Tâm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 259 tr. : ảnh 

; 20 cm. 

     Phân loại: 895.92214 / TH460C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035455 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036838-36841 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049601-49602 

     Từ khoá: Văn học hiện đại 

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

116. Bùi Xuân Đính. Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội (1010 - 1945) / Bùi Xuân 

Đính. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 603 tr. : bảng, sơ đồ ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 552-565. - Phụ lục: tr. 566-603 

     Phân loại: 959.731 / NG558Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035435 



32 

 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049564-49565 

     Từ khoá: Lịch sử, Quan chức, 1010-1945 

117.  90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh: Sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (1930 - 

2020) : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Danh Tiên, Nguyễn 

Ngọc Hà.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 824 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung Ương 

Đảng. Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Tỉnh ủy Nghệ An 

     Phân loại: 959.703 / CH311M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009235 

     Từ khoá: Xô Viết Nghệ Tĩnh; Phong trào, Lịch sử 

118.  Chính quyền nhà nước trong lịch sử Việt Nam từ năm 1527 đến năm 1802 / 

Trần Thị Vinh (ch.b.), Phạm Đức Anh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.... - H. : Khoa học xã hội, 

2020. - 615 tr. : bảng, sơ đồ ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học. - Phụ lục: tr. 499-

548. - Thư mục: tr. 459-615 

     Phân loại: 959.7 / CH312Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035437 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049568-49569 

     Từ khoá: 1527-1802, Chính quyền nhà nước, Lịch sử 

119. Nguyễn Huy Mỹ. Làng văn hóa Trường Lưu / Nguyễn Huy Mỹ. - Nghệ An : Nxb. 

Đại học Vinh, 2020. - 355 tr. : ảnh, bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 339-350 

     Phân loại: 959.743 / L106V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035490 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.037002-37005 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049675-49676 

     Từ khoá: Di sản văn hoá, Lịch sử 

120.  Nguyễn Thị Định - Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh / Nguyễn 

Thị Thanh Thúy ch.b.. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 105 tr. : ảnh ; 23 cm. 

     Phân loại: 959.704092 / NG527T 

     Ký hiệu kho: Kho hình bản (VN): HBVN.001950-1954 

     Từ khoá: Nhân vật lịch sử, Anh hùng Lực lượng vũ trang 
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121. Nguyễn Tâm Cẩn. 280 giai thoại về con người và vùng đất Yên Thành : Trước 

Cách mạng tháng 8 năm 1945 / Nguyễn Tâm Cẩn, Phan Bá Hàm. - Nghệ An : Nxb. Đại 

học Vinh, 2020. - 382 tr. ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 376-377. - Thư mục: tr. 378-379 

     Phân loại: 959.742 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035466 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036887-36890 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049623-49624 

     Từ khoá: Lịch sử, Vùng đất, Con người 

122. Nguyễn Viết Thảo. Độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và cập nhật hóa mô hình xã 

hội chủ nghĩa ở Cuba / Nguyễn Viết Thảo. - H. : Lý luận Chính trị, 2020. - 238 tr. : ảnh ; 

24 cm. 

     Thư mục: tr. 233-236 

     Phân loại: 972.91 / Đ451L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009219 

     Từ khoá: Lịch sử, Độc lập dân tộc, Chủ nghĩa xã hội 

123. Nguyễn Văn Quyền. Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ từ các nước xã hội chủ 

nghĩa những năm 1954 - 1968 : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Quyền. - H. : Quân đội 

nhân dân, 2020. - 195 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 959.7043 / V308N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035411 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036764-36768 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049521-49522 

     Từ khoá: Viện trợ, 1954-1968, Nước XHCN, Kháng chiến chống Mỹ, Lịch sử 

124. Nguyệt Tú. Chị Minh Khai : Truyện ký / Nguyệt Tú. - Tái bản. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2020. - 156 tr. : ảnh ; 20 cm. 

     Phân loại: 959.703092 / CH300M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035444 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.036814-36815 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049582-49583 

     Từ khoá: Kháng chiến chống Pháp, Hoạt động cách mạng 

125.  Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H. : Chính 

trị Quốc gia sự thật, 2020. - 583 tr. ; 24 cm. 



34 

 

          T.1 : 1954-1958. - 2020. - 583 tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các năm từ 

1954 đến 1958 

     Phân loại: 959.704092 / NH556H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009204 

     Từ khoá: Tiểu sử, Hoạt động 

126.  Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 862 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

          T.2 : 1959 - 1964. - 2020. - 862 tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các năm từ 

1959 đến 1964 

     Phân loại: 959.704092 / NH556H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009205 

     Từ khoá: Tiểu sử, Hoạt động 

127.  Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2020. - 703 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

          T.3 : 1965-1969. - 2020. - 703 tr. 

     Phân loại: 959.704092 / NH556H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009206 

     Từ khoá: Tiểu sử, Hoạt động 

128. Phan Thị Thu Hiền. Mân hành thi thoại tập của Lý Văn Phúc : Những giá trị sử 

liệu, văn chương, văn hóa và ngoại giao / Phan Thị Thu Hiền. - H. : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2020. - 598 tr. : ảnh ; 20 cm. 

     Phụ lục: tr. 219-583. - Thư mục: tr. 585-598 

     Phân loại: 959.7029 / M121H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035421 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049540 

     Từ khoá: Triều Nguyễn, Tác phẩm văn học, Lịch sử, Văn hoá, Ngoại giao 

129. Phùng Thị Thanh Lâm. Tên phố Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến nay / Phùng Thị 

Thanh Lâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 400 tr. : minh họa ; 20 cm. 
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     Thư mục: tr. 320-343. - Phụ lục: tr. 344-400 

     Phân loại: 959.731 / T254P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035420 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049539 

     Từ khoá: Tên phố 

130. Ruscio, Alain. Hồ Chí Minh - Những bài viết và những cuộc tranh đấu / Alain 

Ruscio; Nguyễn Đức Truyến dịch; Lê Trung Dũng hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2020. - 492 tr. ; 24 cm. 

     Phân loại: 959.704092 / H450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009210 

     Từ khoá: Cuộc đời, Sự nghiệp 

131.  Trường Chinh - Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Việt 

Nam / Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 946 tr. : ảnh ; 24 cm. 

     Phân loại: 959.704092 / TR561C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009211 

     Từ khoá: Trường Chinh;  1907-1988;  Chính trị gia;  Việt Nam; Cuộc đời, Sự nghiệp 

132.  Văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bắc Sơn ở miền núi Đông Bắc Việt Nam (Qua 

tài liệu khảo cổ học từ năm 2000-2015)  = Hoà Bình and Bắc Sơn cultures in the 

northeast mountainous area of Viet Nam (through the archaeological data from 

2000 to 2015) / Trình Năng Chung (ch.b.), Nguyễn Trường Đông, Nguyễn Quang 

Miên.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 569 tr. : minh họa ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khảo cổ học. - Thư mục: 

tr. 444-474. - Phụ lục: tr. 477-569 

     Phân loại: 959.7 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.035439 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.049572-49573 

     Từ khoá: Văn hoá Bắc Sơn; Khảo cổ học, Văn hoá Hoà Bình 

133.  Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng : Hồi ký / Thể hiện: 

Khuất Biên Hoà, Nguyễn Trọng Dinh. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 360 tr. : 39 tr. ảnh màu ; 24 cm. 

     Phân loại: 959.704092 / Đ103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009221 

     Từ khoá: Sự nghiệp, Tiểu sử 
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134.  Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế 

/ Nguyễn Thị Bình, Ngô Xuân Lịch, Tô Lâm.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. 

- 995 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng - Ban Tuyên giáo Trung ương. Văn phòng Chủ tịch nước - 

Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế 

     Phân loại: 959.704092 / Đ455C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009213 

     Từ khoá: Sự nghiệp, Cuộc đời 

135.  Đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và 

cách mạng Việt Nam / Vũ Khoan, Lê Quang Vĩnh, Lê Văn Lợi.... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 567 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo trung ương 

Đảng, Bộ Ngoại giao, tỉnh ủy Nghệ An 

     Phân loại: 959.704092 / Đ455C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009220 

     Từ khoá: Cuộc đời, Sự nghiệp 

136.  Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với Cách mạng Việt Nam và quê hương Long An / 

Nguyễn Mạnh Hùng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 644 tr. ; 24 cm. 

     ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Văn phòng Quốc hội. Ban 

tuyên giáo Trung ương. Tỉnh ủy Long An 

     Phân loại: 959,704092 / Đ455C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.009237 

     Từ khoá: Tiểu sử, Hoạt động cách mạng, Sự nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 


